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Câu 1: Em hãy cho biết môi trường là gì? Nêu tên các loại môi trường? Cơ thể con người thuộc loại  môi trường gì và sống ở môi trường nào? (2.5 điểm)
Câu 2: Em hãy giải thích sự điều chỉnh của mật độ cá thể trong quần thể để đảm bảo quanh mức cân bằng như thế nào? (2.0 điểm)
Câu 3: Em hãy cho biết ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các tác hại của ô nhiễm môi trường? (2.5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..............

Câu 4:  Cho các loài sinh vật sau: lúa, rắn, chuột, sâu hại lúa, ếch, diều hâu, chim sâu. Em hãy viết 3 chuỗi thức ăn (Mỗi chuỗi thức ăn có ít nhất là 3 mắt xích). (1.5 điểm)
Câu 5: Quá trình hình thành một (quần xã/quần thề) sinh vật thường trải qua các giai đoạn chủ yếu sau: Đầu tiên, một số cá thể cùng loài phát tán tới một môi trường sống mới. Những cá thể nào không thích nghi được với điều kiện sống của môi trường sẽ bị tiêu diệt hoặc phải di cư sang nơi khác. Những cá thể còn lại thích nghi dần với điều kiện sống. Giữa các cá thể cùng loài gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ sinh thái và dần dần ổn định, chúng hỗ trợ nhau khi gặp nguy hiểm, nhưng cũng cạnh tranh nhau khi giành thức ăn, và thích nghi với điều kiện ngoại cảnh. (1.5 điểm)
1-Quá trình trên mô tả sự hình thành một quần xã sinh vật hay một quần thể sinh vật? Giải thích.
2-Các cá thể thể hiện các mối quan hệ gì với nhau?
3-Tập hợp những cá thể này có 3 đặc trưng: Tỉ lệ giới tính, và 2 đặc trưng còn lại là gì?
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Câu 1: Em hãy cho biết môi trường là gì? Nêu các loại môi trường? Cơ thể con người thuộc loại  môi trường gì và sống ở môi trường nào? (2.5 điểm)
Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng tác động đến sự sinh trưởng, sinh sản và phát triển của sinh vật. (1.0 điểm)
Có 4 lọai môi trường chủ yếu: Môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên mặt đất – không khí, môi trường sinh vật. (1.0 điểm)
Cơ thể con người thuộc loại  môi trường sinh vật  và sống ở môi trường trên cạn. (0.5 điểm)
Câu 2: Em hãy giải thích sự điều chỉnh của mật độ cá thể trong quần thể để đảm bảo quanh mức cân bằng như thế nào? (2.0 điểm)
Mật độ quần thể thường thay đổi theo mùa, theo năm và chu kì sống của sinh vật. (0.5 điểm)
Khi nơi ở rộng, thức ăn dồi dào, khí hậu thuận lợi, số lượng cá thể của quần thể tăng nhanh. (0.5 điểm)
Khi số lượng cá thể trong quần thể quá cao, dẫn đến nơi ở chật chội, nguồn thức ăn khan hiếm, (0.5 điểm)
 quần thể tự điều chỉnh bằng cách giảm tỉ lệ sinh, nhờ đó mật độ quần thể được điều chỉnh trở về mức độ cân bằng. (0.5 điểm)
Câu 3: Em hãy cho biết ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các tác hại của ô nhiễm môi trường?(2.5 điểm)
Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiêm bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác. (0.75 điểm)
Tác hại: 
+  Gây ô nhiễm không khí, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozon, bệnh về đường hô hấp (1.0 điểm)
+ Gây đột biến ở người và sinh vật, gây ra một số bệnh tật di truyền, ung thư. (0.25 điểm)
+ Làm suy thoái hệ sinh thái và môi trường sống của sinh vật. (0.25 điểm)
+ Gây hại cho người và các sinh vật khác. (0.25 điểm)
Câu 4:  (1.5 điểm) Mỗi chuỗi thức ăn đúng được 0.5 đ. HS có thể ghi nhiều hơn 3 chuỗi thức ăn, chọn 3 chuỗi đúng cho điểm. ( Giám khảo linh động cho điểm )

Câu 5: Phân biệt thường biến và đột biến.(1.5 điểm)
1-Quá trình trên mô tả một quần thể sinh vật? Gồm các cá thể cùng loài .
2-Mối quan hệ: Hỗ trợ và cạnh tranh.
3-Có 3 đặc trưng: Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể.
 ( Giám khảo linh động cho điểm  nếu có ý tương tự.)
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